
WORD EXCEL
POWER

POINT

Tổng 

Điểm 

TH

1 CB01 Văn Thùy Phúc An 15/05/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.25 2.75 9.3 9.3 Đạt

2 CB02 Thiều Gia Bảo 06/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 1 1.5 5 6.0 Đạt

3 CB03 Lê Thị Tính Linh Chi 03/07/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.25 1.5 1.75 5.5 8.7 Đạt

4 CB04 Lương Đình Đạt 12/11/2004 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 2.75 2.75 8.8 9.8 Đạt

5 CB05 Lê Nguyễn Phúc Diễm 10/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2 0.5 1.75 4.3 6.7 Không đạt

6 CB06 Nguyễn Đức Đoan 16/03/2004 Bình Thuận Nam Kinh 3 3.25 2.75 9 9.0 Đạt

7 CB07 Nguyễn Thị Hạnh Dung 07/05/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 1.5 2.75 7.5 8.8 Đạt

8 CB08 Phạm Thị Ngọc Hân 22/07/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 10 Đạt

9 CB09 Ngô Thị Hân 13/03/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 1 1.5 1.5 4 5.7 Không đạt

10 CB10 Vũ Thị Ngọc Hân 08/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.75 2.75 7.5 9.8 Đạt

11 CB11 Đỗ Thị Ngọc Hân 06/03/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.25 1.75 2.75 6.8 8.2 Đạt

12 CB12 Nguyễn Gia Hân 15/03/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3 2.75 8.8 9.7 Đạt

13 CB13 Phạm Thị Thu Hằng 25/12/2004 Nghệ An Nữ Kinh 2.25 1.75 2.75 6.8 8.7 Đạt

14 CB14 Mai Trương Mỹ Hằng 27/01/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.75 1.75 6.5 7.3 Đạt

15 CB15 Trần Thị Minh Hiền 15/01/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2 1 2 5 8.2 Đạt

Ghi 

chú
Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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16 CB16 Trần Sơn Lam Hiệp 03/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.75 1 2.5 6.3 6.3 Đạt

17 CB17 Huỳnh Ngọc Hoài 06/07/2002 Bình Thuận Nam Kinh 2 0.5 1.5 4 3.8 Không đạt

18 CB18 Huỳnh Thị Thu Hưng 21/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 1.5 3.25 1.5 6.3 8.5 Đạt

19 CB19 Bùi Thị Kim Huyền 19/08/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 10 Đạt

20 CB20 Trần Thị Diệu Huyền 19/02/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3.25 2.75 9 8.8 Đạt

21 CB21 Đinh Khải Đồng Khanh 20/09/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 1 2 5 4.5 Không đạt

22 CB22 Võ Tuấn Kiệt 23/11/2004 Bình Thuận Nam Kinh 0 0 Không đạt vắng

23 CB23 Trần Thị Mỹ Kim 06/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1.5 1.5 5.8 9.8 Đạt

24 CB24 Phạm Hoàng Lâm 12/04/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.5 Đạt

25 CB25 Đỗ Thị Diệu Linh 21/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.3 Đạt

26 CB26 Nguyễn Thị Bích Loan 20/06/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 0.75 1.5 5 9.2 Đạt

27 CB27 Ngô Đại Lợi 12/05/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.5 Đạt

28 CB28 Nguyễn Thành Long 18/06/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 0.25 0.5 2.8 5.7 Không đạt

29 CB29 Trần Gia Minh 12/09/2003 Bình Thuận Nam Kinh 0.75 2.75 2.75 6.3 8.0 Đạt

30 CB30 Lê Võ Như Ngân 17/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 0.75 1.75 5 9.3 Đạt

31 CB31 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 02/02/2005 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3.25 2.75 9 9.8 Đạt

32 CB32 Ngô Thị Thảo Nguyên 07/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1 2 6 9.7 Đạt

33 CB33 Nguyễn Xuân Nguyên 30/07/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3 2.5 8.5 9.3 Đạt

34 CB34 Từ Thị Ngọc Nhân 19/09/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.5 1.5 6 9.7 Đạt

35 CB35 Nguyễn Thị Thanh Nhi 02/09/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.75 1.5 7.3 10 Đạt

36 CB36 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 26/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.25 1.75 1.5 5.5 9.3 Đạt

37 CB37 Bùi Thị Thu Phương 07/12/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3.25 1.5 7.8 9.8 Đạt

38 CB38 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/06/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 10 Đạt
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39 CB39 Vũ Thị Ngọc Quyên 14/04/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3 2.5 8.5 9.8 Đạt

40 CB40 Võ Văn Quyền 17/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.8 Đạt

41 CB41 Huỳnh Minh Sang 06/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 1.5 2.75 7.5 9.8 Đạt

42 CB42 Huỳnh Thanh Thế Sơn 12/09/2004 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 2.75 2.75 8.8 10 Đạt

43 CB43 Phan Hoàng Thái 10/01/2003
TP. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.3 Đạt

44 CB44 Cao Thị Thanh Thản 07/11/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3 2.75 9 9.2 Đạt

45 CB45 Trương Nguyễn Thanh Thảo 18/07/2003
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh 0 0 Không đạt vắng

46 CB46 Nguyễn Lê Minh Thảo 31/01/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.7 Đạt

47 CB47 Nguyễn Thị Thanh Thi 23/03/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.25 2.75 2 7 9.5 Đạt

48 CB48 Ngô Thị Kim Thoa 03/07/2004 Ninh Thuận Nữ Kinh 1.5 3 1.5 6 9.8 Đạt

49 CB49 Nguyễn Trọng Thoại 05/11/2004 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 10 Đạt

50 CB50 Lã Thụy Xuân Thu 15/11/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2 1 1 4 8.7 Không đạt

51 CB51 Đinh Lê Thanh Thư 14/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 9.2 Đạt

52 CB52 Nguyễn Võ Nhật Thường 17/01/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.5 1.5 6 8.3 Đạt

53 CB53 Trần Thị Thanh Thùy 18/09/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 2.75 9.5 10 Đạt

54 CB54 Cao Thị Thủy Tiên 17/03/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.5 2.5 8 9.8 Đạt

55 CB55 Lỷ Ngọc Tiến 02/02/2004 Bình Thuận Nữ Nùng 3 3.5 2 8.5 9.8 Đạt

56 CB56 Nguyễn Cao Ngọc Trâm 26/02/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 2.5 2.75 8.5 8.5 Đạt

57 CB57 Dương Ngọc Quỳnh Trang 04/10/2004
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh 3 2.5 2.75 8.3 9.8 Đạt

58 CB58 Nguyễn Tú Trinh 22/02/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 2.5 2.25 8 10 Đạt
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59 CB59 Lê Huỳnh Tuyết Trinh 21/10/2005 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 2.5 2.25 8 9.8 Đạt

60 CB60 Nguyễn Dương Cát Tường 23/04/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 0 0 Không đạt vắng

61 CB61 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 02/08/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1.75 1.5 6 9.3 Đạt

62 CB62 Lê Thị Như Tuyết 21/09/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2 1.5 1.5 5 8 Đạt

63 CB63 Võ Thị Như Úc 30/05/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 2.75 1.5 7 10 Đạt

64 CB64 Thông Minh Vinh 04/02/2003 Bình Thuận Nam Chăm 2.25 1.75 1 5 7.5 Đạt

65 CB65 Nguyễn Anh Vũ 06/09/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3.25 2.75 9 9.8 Đạt

66 CB66 Vũ Lê Khánh Vy 08/01/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1 2.5 6.5 9.2 Đạt

67 CB67 Cao Thị Kim Vy 18/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 1.5 1 5 7.3 Đạt

68 CB68 Lê Hoàng Yến 25/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 2 1.5 0.25 3.8 10 Không đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 68

Tổng số thí sinh có dự thi 65

Tổng số thí sinh vắng thi 03

Tổng số thí sinh thi đạt 58

Tổng số thí sinh thi không đạt 10

85.3%

14.7%

Danh sách này có 68 thí sinh

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt
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